MẪU SỐ 1
BÁO CÁO THÀNH TÍCH XUẤT KHẨU
THEO TIÊU CHUẨN 5.1

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số FAX:

Số tài khoản tiền VNĐ:

Tên ngân hàng mở tài khoản:

	TT
	Mặt hàng, thị trường mới xuất khẩu lần đầu
	Thành tích xuất khẩu 
trong năm�..
	Ghi chú về tình hình thanh toán

	 
	 
	Số lượng
	Trị giá FOB

(USD)
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
	A. Mặt hàng mới (Tên hàng)

- Thị trường A

- Thị trường B

���.

B. Thị trường mới

(theo từng mặt hàng xuất sang từng thị trường)
	(thanh toán qua NH nào, thanh toán chưa?)


 
	Xác nhận của cơ quan chủ quản

(UBND, Sở quản lý, Ban QL KCN�)
	�, ngày.... tháng... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(ký và đóng dấu)


MẪU SỐ 2
BÁO CÁO THÀNH TÍCH XUẤT KHẨU
THEO TIÊU CHUẨN 5.2, 5.4, 5.5

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số FAX:

Số tài khoản tiền VNĐ:

Tên ngân hàng mở tài khoản:

Đơn vị tính: 1000 USD

	TT
	Mặt hàng/Thị trường
	Thực hiện năm trước

(Trị giá FOB)
	Thực hiện năm báo cáo
(Trị giá FOB)
	Ghi chú về hình thức thanh toán

	 
	 
	 
	 
	 


Tổng trị giá

Trong đó:

- Hàng hạn ngạch

- Hàng theo hợp đồng Chính phủ 

- Hàng đổi hàng có quy định riêng

Trị giá còn lại

	Xác nhận của cơ quan chủ quản

(UBND, Sở quản lý, Ban QL KCN)
	��, ngày... tháng... năm.....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và đóng dấu)


Ghi chú: nếu theo tiêu chuẩn 5.4; 5.5 thì bỏ cột thực hiện năm trước.

MẪU SỐ 3
ĐƠN XIN XÁC NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU
THEO PHƯƠNG THỨC HÀNG ĐỔI HÀNG

Kính gửi: Bộ Thương Mại

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số FAX:

Số tài khoản tiền VNĐ:

Tên ngân hàng mở tài khoản:

Xin được xác nhận về hàng xuất khẩu theo phương thức hàng đổi hàng không có quy định riêng năm�

Đơn vị tính: 1000 USD

	TT
	Thị trường/Mặt hàng
	Thực hiện năm trước
	Thực hiện năm báo cáo
	Ghi chú

	 
	 
	Số lượng
	Trị giá
	Số lượng
	Trị giá
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng kim ngạch

- Thị trường A

Mặt hàng A

Mặt hàng B

�..

- Thị trường B

	Xác nhận của Bộ Thương mại
	��, ngày... tháng... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và đóng dấu)


Ghi chú: Nếu theo tiêu chuẩn 5.4, 5.5 thì bỏ cột thực hiện năm trước.

